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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 1042/KH-UBND
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

Quảng Bình,  ngày  15     tháng   6  năm 2017


KẾ HOẠCH 

Tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008
và các văn bản quy định chi tiết thi hành
Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-BTP ngày 25/5/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành (sau đây gọi chung là pháp luật về quốc tịch) bao gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI 

          1. Mục đích
- Triển khai thực hiện Quyết định số 733/QĐ-BTP ngày 25/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành đạt chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ.
- Thông qua việc tổng kết nhằm đánh giá khách quan, toàn diện việc thi hành pháp luật về quốc tịch trên địa bàn tỉnh về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quốc tịch.

 2. Yêu cầu 

          - Việc tổng kết cần được thực hiện nghiêm túc, nội dung tổng kết phải bám sát yêu cầu đã được quy định tại Quyết định số 733/QĐ-BTP ngày 25/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành (có Phụ lục I đính kèm).

          - Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích, đánh giá sâu sắc; tránh làm theo kiểu thống kê, báo cáo thành tích. Mỗi cơ quan khi đánh giá phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của mình trong quản lý nhà nước về quốc tịch để đi sâu vào từng nội dung tổng kết; kết quả tổng kết phải xây dựng thành Báo cáo để gửi tổng hợp chung.


- Việc tổng kết cần được tiến hành một cách bài bản, bảo đảm chất lượng, phục vụ đắc lực cho việc nghiên cứu, đánh giá chính sách, từ đó xem xét về sự cần thiết đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật quốc tịch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc tịch và giải quyết tốt nhất các việc về quốc tịch của cá nhân trong thời gian tới. 

3. Phạm vi 

- Đánh giá sự phù hợp của Luật Quốc tịch năm 2008 với Hiến pháp năm 2013; sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Quốc tịch năm 2008 với Bộ Luật Dân sự, Luật Hộ tịch, Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các luật liên quan khác (nếu có).

- Đánh giá kết quả tổ chức thi hành pháp luật quốc tịch về:

          + Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc tịch.

+ Thực trạng áp dụng giải quyết các việc về quốc tịch (bao gồm quy định về nguyên tắc quốc tịch, thủ tục hành chính trong giải quyết các việc về quốc tịch...).

+ Sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết các việc về quốc tịch.

+ Việc sử dụng mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch và việc lưu trữ sổ. 

+ Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

+ Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quốc tịch và giải quyết các việc về quốc tịch tại Cơ quan đại diện (mức độ đã triển khai, triển vọng trong thời gian tới).

+ Việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết các việc về quốc tịch (nếu có).
          - Tổng hợp, báo cáo thống kê số liệu các việc đã giải quyết về quốc tịch.


- Đề xuất định hướng chính sách nhằm hoàn thiện và thực thi tốt pháp luật về quốc tịch trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔNG KẾT

1. Nội dung tổng kết

- Nội dung tổng kết thực hiện theo Phụ lục II đề cương Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về quốc tịch ban hành kèm theo Kế hoạch này.

2. Hình thức tổng kết

-  Tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương để tổ chức tổng kết hoặc, xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về quốc tịch.


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Đối với Sở Tư pháp

Sở Tư pháp chủ trì tổ chức tổng kết thi hành pháp luật về quốc tịch, có trách nhiệm hướng dẫn các ngành, địa phương tiến hành tổng kết theo đúng các nội dung được nêu tại mục II Kế hoạch này; thống kê kết quả giải quyết các việc quốc tịch và tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trình UBND tỉnh ký gửi Bộ Tư pháp trước ngày 31/8/2017.
2. Đối với Sở Ngoại vụ
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm thực hiện tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về quốc tịch liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình theo Phụ lục II đề cương Báo cáo kèm theo Kế hoạch này. 
3. Công an tỉnh
- Có trách nhiệm rà soát thống kê, lập danh sách số người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú trên địa bàn chưa nhập quốc tịch Việt Nam nhưng đã được đăng ký thường trú, cấp Giấy chứng minh nhân dân và đề xuất hướng xử lý để bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về vấn đề quốc tịch, gửi Bộ Công an để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp.
-Thực hiện tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về quốc tịch liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình theo Phụ lục II đề cương Báo cáo kèm theo Kế hoạch này. 
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về quốc tịch liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình theo Phụ lục II đề cương Báo cáo kèm theo Kế hoạch này. 
5. Về thời điểm lấy số liệu và gửi báo cáo 

          - Số liệu phục vụ tổng kết thi hành pháp luật về quốc tịch được tính từ ngày 01/7/2009 (ngày Luật Quốc tịch năm 2008 có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/3/2017.

- Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/8/2017.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện tổng kết được bảo đảm từ ngân sách của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.
	Nơi nhận:        

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thức, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở: Tư pháp, Ngoại vụ;

- Công an tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Tiến Hoàng


PHỤ LỤC I
Các văn bản pháp luật về quốc tịch và liên quan đến quốc tịch

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     tháng    năm 2017
 của UBND tỉnh Quảng Bình)

      
- Các quy định liên quan đến quốc tịch: Hiến pháp (Điều 17), Bộ luật dân sự (Điều 31), Luật hộ tịch, Luật cư trú, Luật căn cước công dân, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam...


- Các văn bản pháp luật về quốc tịch:

+ Luật Quốc tịch năm 2008;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch năm 2008;
+ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

+ Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

+ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 31/12/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam;
+ Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

+ Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam
+ Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch;

+ Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

+ Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.
PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày    tháng    năm 2017
 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	Cơ quan xây dựng Báo cáo


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: ...../......
	................, ngày      tháng      năm 


ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 2008 VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 


I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM NĂM 2008 VÀ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 

Đánh giá về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành
 (sau đây gọi chung là pháp luật về quốc tịch) trên các mặt sau đây:

1. Về thực hiện quản lý nhà nước về quốc tịch

- Việc ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thi hành pháp luật về quốc tịch; công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt pháp luật về quốc tịch.

- Đánh giá về năng lực của cán bộ, công chức làm công tác quốc tịch ở địa phương; việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác quốc tịch.

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quốc tịch và giải quyết các việc về quốc tịch tại Sở Tư pháp (mức độ đã triển khai, triển vọng trong thời gian tới).

- Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến giải quyết các việc về quốc tịch tại địa phương.

2. Về việc thi hành pháp luật về quốc tịch

- Về sự phù hợp của Luật Quốc tịch năm 2008 với Hiến pháp năm 2013; sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Quốc tịch năm 2008 với Bộ Luật dân sự, Luật hộ tịch, Luật cư trú, Luật căn cước công dân, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các luật liên quan khác (nếu có).

-  Về nguyên tắc một quốc tịch và một số trường hợp ngoại lệ cho phép công dân Việt Nam có hai quốc tịch; về tiêu chí xác định “trường hợp đặc biệt” để tiếp nhận hồ sơ xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài.

- Về những giấy tờ có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch năm 2008.

- Về cách thức xác định quốc tịch Việt Nam của trẻ em, đặc biệt là xác định quốc tịch Việt Nam đối với trẻ em có một bên cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài.

- Về thủ tục hành chính trong giải quyết các việc về quốc tịch, trong đó tập trung đánh giá về thực trạng áp dụng pháp luật để giải quyết các việc về quốc tịch (những điểm hợp lý, khả thi, hiệu quả, những điểm không khả thi, khó áp dụng được trong thực tiễn; những vấn đề quốc tịch mới phát sinh trong thực tiễn mà chưa được điều chỉnh trong văn bản pháp luật); về quy trình tiếp nhận, thời gian giải quyết hồ sơ xin nhập/xin trở lại/xin thôi quốc tịch Việt Nam, xin cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam/gốc Việt Nam, thông báo có quốc tịch nước ngoài, (nội dung này cần phân tích theo số hồ sơ đã tiếp nhận, số hồ sơ đã được giải quyết, số hồ sơ không được giải quyết và lý do không được giải quyết). 

- Về việc cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc Việt Nam (đánh giá cụ thể quy định của Thông tư liên tịch số 05/2013/TT-TTLT-BTP-BNG-BCA về những giấy tờ có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam và những giấy tờ phục vụ việc xác minh về quốc tịch).
- Sự phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương và trung ương trong xác minh, tra cứu quốc tịch và giải quyết các hồ sơ xin nhập/xin trở lại/xin thôi quốc tịch Việt Nam.

- Về việc xử lý, giải quyết các quan hệ cụ thể và hệ quả pháp lý của tình trạng công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài. 

- Đánh giá tính hiệu quả quy định về quốc tịch của trẻ em trong mối liên hệ với thực tiễn khi giải quyết đăng ký khai sinh cho trẻ em.

- Đánh giá tình hình quản lý và giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch của người di cư tự do từ các nước có chung đường biên giới với Việt Nam về sinh sống tại địa phương (đối với những địa phương có đối tượng người di cư tự do cư trú).

- Đánh giá sự liên thông thông tin về quốc tịch (đã thôi hay chưa thôi quốc tịch Việt Nam) để xác định quốc tịch của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi giải quyết yêu cầu đăng ký lại việc sinh. 

- Đánh giá việc áp dụng pháp luật quốc tịch để xác định quốc tịch của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi ghi trong các giấy tờ hộ tịch

- Việc sử dụng mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch và việc lưu trữ sổ tại địa phương.

- Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch tại địa phương.

          
- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quốc tịch và giải quyết các việc về quốc tịch tại địa phương (mức độ đã triển khai, triển vọng trong thời gian tới).

- Việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải quyết các việc về quốc tịch tại địa phương (nếu có).

- Những vấn đề khác (nếu có).

 II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUỐC TỊCH 

- Trên cơ sở kết quả đánh giá nêu trên, nhất là về những tồn tại, hạn chế, cơ quan xây dựng báo cáo đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quốc tịch nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quốc tịch trong thời gian tới.

- Đề xuất giải pháp xử lý những hệ quả phát sinh từ tình trạng công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài (hai hay nhiều quốc tịch). 
- Những kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

Biểu số 01

� Mục này sẽ chia thành 02 điểm: 


1. Những kết quả đạt được


2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân


	2.1. Những tồn tại, hạn chế


	2.2. Nguyên nhân
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